	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022
(Dành cho viên chức là Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc Trường)
Họ và tên: .....................................................................................................................................
Chức vụ, chức danh: .....................................................................................................................
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ:
1. Chính trị tư tưởng: 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
2. Đạo đức lối sống:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
5. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

	TT
	Tên công việc
	Tình trạng 

công việc
	Kết quả đạt được
	Chất lượng
(*)
	Tiến độ
(**)

	
	
	Đã triển khai
	Chưa triển khai
	
	
	

	1
	Công việc 1
	x
	
	
	
	

	2
	Công việc 2
	x
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	
	
	Khối lượng thực hiện: …%
	
	
	


(*), (**): Tốt, Khá, Trung bình, Kém
Tỷ lệ hoàn thành công việc trọng tâm của đơn vị:…../…..(……%)
6. Tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc:
· Số lượng sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến Trường công nhận:……

· Những thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học: (dành cho các lãnh đạo ngạch giảng viên nếu có)(Liệt kê các công trình NCKH, đề tài)
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

· Những giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công việc khác: (nếu có)
	TT
	Nội dung giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công việc
	Hiệu quả đem lại trong công việc so với trước

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

................................................................................................................................................................

8. ................................................................................................................................................................

9. Năng lực lãnh đạo, quản lý, tập hợp, đoàn kết viên chức:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Tự chấm điểm:
	TT
	Tiêu chí
	Cách đánh giá
	Điểm
	Điểm tự chấm
	LĐ cấp trên chấm

	1
	Chấp hành các quy định của nhà nước và của Trường, đơn vị trong công tác chuyên môn
	100%: 10 điểm

Từ 90 đến 99%: 9 điểm
Từ 80 đến 89%: 8 điểm
…

Từ 50 đến 59%: 5 điểm
Dưới 50%: 0 điểm
	10
	
	

	2
	Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân

(Theo phiếu giao việc)
	100%: 25 điểm

Từ 90 đến 99%: 20 điểm
Từ 80 đến 89%: 15 điểm
Từ 70 đến 79%: 10 điểm
Dưới 70%: 0 điểm
	25
	
	

	3
	Chất lượng thực hiện nhiệm vụ
	Tốt: 10 điểm

Khá: 7 điểm

Trung bình: 5 điểm

Kém: 0 điểm
	10
	
	

	4
	Tiến độ thực hiện nhiệm vụ
	Tốt: 10 điểm

Khá: 7 điểm

Trung bình: 5 điểm

Kém: 0 điểm
	10
	
	

	5
	Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị (Căn cứ vào điểm của đơn vị)
	Lãnh đạo các Khoa chuyên môn:
Lãnh đạo các đơn vị còn lại:
Điểm thi đua

của đơn vị

Điểm lãnh đạo

Từ 1495 điểm trở lên
20

Từ 1380 đến dưới 1495 điểm
15

Từ 1150 đến dưới 1380 điểm
10

Dưới 1150 điểm
5
Điểm thi đua

của đơn vị

Điểm lãnh đạo

Từ 2070 điểm trở lên
20

Từ 1840 đến dưới 2070 điểm
15

Từ 1380 đến dưới 1840 điểm
10

Dưới 1380 điểm
5


	20
	
	

	6
	Sáng kiến, cải tiến được Hội đồng sáng kiến công nhận
	>3 sáng kiến: 10 điểm; 3 sáng kiến: 6 điểm; 2 sáng kiến: 4 điểm; 1 sáng kiến: 2 điểm; 0 sáng kiến: 0 điểm
	10
	
	

	7
	Đoàn kết nội bộ đơn vị
	Nội bộ đơn vị ổn định: 10 điểm

Có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của viên chức trong đơn vị: 5 điểm
	10
	
	

	8
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong các hoạt động đảng, đoàn thể
	HTXSNV

HTTNV

HTNV

Tổ CĐ

5

4

3

Chi Bộ

5

4

3

Đoàn Khoa 

5

4

3

Điểm lãnh đạo là điểm trung bình các hoạt động đảng, đoàn thể của đơn vị.
	5
	
	

	Tổng
	100
	
	

	Tổng điểm cộng và điểm trừ
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	


3. Tự xếp loại chất lượng: (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
.......................................................................................................................................................

	  
	Ngày....tháng ….. năm 2022
Viên chức tự đánh giá



III. Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

	  
	Ngày....tháng .…. năm 2022
Trưởng/Phụ trách đơn vị





IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC (dành cho cấp có thẩm quyền) 
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
....................................................................................................................................... 

	  
	Ngày.......tháng......năm 2022
Hiệu trưởng



 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022
(Dành cho viên chức là nhân viên)
Họ và tên: .....................................................................................................................................
Chức vụ, chức danh: .....................................................................................................................
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ:

1. Chính trị tư tưởng: 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
2. Đạo đức lối sống:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:
	TT
	Tên công việc
	Tình trạng 

công việc
	Kết quả đạt được
	Chất lượng
(*)
	Tiến độ
(**)

	
	
	Đã triển khai
	Chưa triển khai
	
	
	

	1
	Công việc 1
	x
	
	
	
	

	2
	Công việc 2
	x
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	
	
	Khối lượng thực hiện: …%
	
	
	


(*), (**): Tốt, Khá, Trung bình, Kém

6. Tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc:

· Số lượng sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến Trường công nhận:……

· Những giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công việc khác: (nếu có)
	TT
	Nội dung đổi mới, sáng tạo

trong công việc
	Hiệu quả đem lại trong công việc so với trước

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


7. Tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8. Việc thực hiện các nghĩa vụ kiêm nhiệm khác của viên chức:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Tự chấm điểm:
	TT
	Tiêu chí
	Cách đánh giá
	Điểm
	Điểm tự chấm
	Lãnh đạo chấm

	1
	Chấp hành các quy định của nhà nước và của Trường, đơn vị trong công tác chuyên môn
	100%: 10 điểm

Từ 90 đến 99%: 9 điểm
Từ 80 đến 89%: 8 điểm
…

Từ 50 đến 59%: 5 điểm
Dưới 50%: 0 điểm
	10
	
	

	2
	Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân

(Theo phiếu giao việc)
	100%: 40 điểm

Từ 90 đến 99%: 30 điểm
Từ 80 đến 89%: 20 điểm
Từ 70 đến 79%: 15 điểm
Dưới 70%: 0 điểm
	40
	
	

	3
	Chất lượng thực hiện nhiệm vụ
	Tốt: 20 điểm

Khá: 15 điểm

Trung bình: 10 điểm

Kém: 0 điểm
	20
	
	

	4
	Tiến độ thực hiện nhiệm vụ
	Tốt: 20 điểm

Khá: 15 điểm

Trung bình: 10 điểm

Kém: 0 điểm
	20
	
	

	5
	Sáng kiến, cải tiến được Hội đồng sáng kiến công nhận
	Có sáng kiến cải tiến cấp trường 10 điểm

Có sáng kiến cải tiến cấp đơn vị: 5 điểm/sáng kiến
	10
	
	

	Tổng
	100
	
	

	Tổng điểm cộng và điểm trừ
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	


3. Tự xếp loại chất lượng:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
................................................................................................................................................................

	  
	Ngày .... tháng …..năm 2022
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)


III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
....................................................................................................................................... 

	  
	Ngày....tháng ….. năm 2022
Trưởng/Phụ trách đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên)



 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022
(Dành cho viên chức là Giảng viên, Trưởng/Phó Bộ môn)
Họ và tên: .....................................................................................................................................
Chức vụ, chức danh: .....................................................................................................................
Nghĩa vụ giảng viên đã đăng ký vào đầu năm học: Tổng 1760 giờ hành chính
	(
	Hình thức loại 1: giảng dạy 810 giờ (tỷ trọng 46%), NCKH: 586 giờ (tỷ trọng 33%), nghĩa vụ khác: 364 giờ) (tỷ trọng 21%)

	(
	Hình thức loại 2: giảng dạy 810 giờ (tỷ trọng 46%), NCKH: 826 giờ (tỷ trọng 47%), nghĩa vụ khác: 214 giờ (tỷ trọng 7%)

	(
	Hình thức loại 3: giảng dạy 1050 giờ (tỷ trọng 60%), NCKH: 586 giờ (tỷ trọng 33%), nghĩa vụ khác: 124 giờ (tỷ trọng 7%)


I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ:
1. Kết quả thực hiện các nghĩa vụ:

· Nghĩa vụ Giảng dạy: 
	STT
	Tên môn học
	Số tiết
	Học kỳ (*)
	Hệ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng số tiết giảng dạy thực tế 
	……..
	
	


Ghi chú: Chỉ liệt kê các môn học giảng dạy trong các học kỳ: Học kỳ 3 năm học 2020-2021 (HK203), Học kỳ 1 năm học 2021-2022 (HK211), Học kỳ 2 năm học 2021-2022(HK212).
	Tỷ lệ hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy =
	Số tiết giảng dạy thực tế
	x 100%       

	
	Số tiết nghĩa vụ trong năm học
	

	            =
	……% (1)
	


Ghi chú: Nếu số tiết giảng dạy thực tế 
[image: image1.wmf]³

 số tiết nghĩa vụ của giảng viên thì Tỷ lệ hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy là 100%.
Tỷ trọng hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy =  (1) x Tỷ trọng nghĩa vụ giảng dạy đã đăng ký






 = ……%  (I)
· Nghĩa vụ NCKH (NCKH bao gồm các hoạt động NCKH và biên soạn học liệu): 
Tổng số giờ hành chính thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học 2021-2022 (được Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học công nhận):…… (A)
Tổng số giờ hành chính biên soạn học liệu giấy trong năm học 2021-2022 (được Ban Học liệu công nhận):…… (B)
Tổng số giờ hành chính biên soạn môn học online trong năm học 2021-2022 (được Trung tâm Đào tạo trực tuyến công nhận):……(C)
Tổng số giờ hành chính thực hiện nghĩa vụ NCKH = (A) + (B) + (C)


   = ……% (D)
	Tỷ lệ hoàn thành nghĩa vụ NCKH =
	(D)
	x 100%       

	
	số giờ hành chính NCKH 

đã đăng ký
	

	          =
	……% (2)
	


Ghi chú: Nếu tổng số giờ hành chính thực hiện nghĩa vụ NCKH 
[image: image2.wmf]³

 số giờ hành chính NCKH đã đăng ký thì Tỷ lệ hoàn thành nghĩa vụ NCKH bằng 100%.
Tỷ trọng hoàn thành nghĩa vụ NCKH  =  (2) x Tỷ trọng nghĩa vụ NCKH đã đăng ký








= ……% (II)
· Nghĩa vụ phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác (gọi tắt là nghĩa vụ Khác):
Ghi chú: Liệt kê tất cả các hoạt động đã tham gia theo Điều 16 của Quy định số 1139.
	TT
	Tên hoạt động
	Số buổi/Số lần/Số chương trình tham gia
	Giờ hành chính 

quy đổi (giờ)

	1. 
	VD: Tham gia tập huấn ICT
	2 buổi
	8

	2. 
	VD: Phụ trách công tác kiểm định
	
	15

	3. 
	VD: Tham gia kiểm định CTĐT ngành KHMT
	
	100 (Lãnh đạo Khoa phân chia)

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	Tổng số giờ hành chính thực hiện nghĩa vụ Khác
	……


	Tỷ lệ hoàn thành nghĩa vụ Khác =
	Tổng số giờ hành chính thực hiện nghĩa vụ Khác
	x 100%       

	
	Số giờ hành chính thực hiện nghĩa vụ Khác đã đăng ký
	

	          =
	……% (3)
	


Ghi chú: Nếu Tổng số giờ hành chính thực hiện nghĩa vụ Khác 
[image: image3.wmf]³

 Số giờ hành chính thực hiện nghĩa vụ Khác đã đăng ký thì Tỷ lệ hoàn thành nghĩa vụ Khác bằng 100%.
Tỷ trọng hoàn thành nghĩa vụ Khác =  (3) x Tỷ trọng nghĩa vụ Khác đã đăng ký





        =  ……% (III)
	
	Tỷ trọng hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy (I)
	Tỷ trọng hoàn thành nghĩa vụ NCKH

(II)
	Tỷ trọng hoàn thành nghĩa vụ Khác

(III)

	Mức độ hoàn thành nghĩa vụ giảng viên
	(I) + (II) + (III) = ……%


· Các thành tích nổi bật bao gồm:

· Các sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến Trường công nhận:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
· Các thành tích nổi bật trong hoạt động biên soạn học liệu, trong hoạt động giảng dạy hoặc trong hoạt động khác được Hội đồng Sáng kiến Trường công nhận:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

· Các thành tích nổi bật theo Phụ lục 5 của Quy định về công tác đánh giá, xếp loại viên chức và thi đua – khen thưởng 2021 (Quy định số 1144) hoặc theo Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu, Quy định về công tác đánh giá, xếp loại viên chức và thi đua – khen thưởng (Quy định số 1829):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

· Tổng điểm của phần điểm cộng và phần điểm trừ:………………………………………

2. Tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Việc thực hiện các nghĩa vụ kiêm nhiệm khác của viên chức: (công tác Đảng, đoàn thể,…)
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Tự xếp loại giảng viên (A1, A2, A3, B1, B2, B3):…….

3. Tự xếp loại chất lượng:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
.......................................................................................................................................................

	  
	Ngày....tháng …. năm 2022
Viên chức tự đánh giá



III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC (Lãnh đạo nhận xét, đánh giá)
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Xếp loại giảng viên (A1, A2, A3, B1, B2, B3):…...
3. Kết quả đánh giá viên chức:………………………………………………………..
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	
	Ngày  ....  tháng … năm 2022
Trưởng/Phụ trách đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên)



	ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ….


	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng  …. năm 2022


BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 1779/TB-ĐHM ngày 04/10/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và bình xét thi đua năm học 2021-2022;

Chi ủy Chi bộ … thuộc Đảng bộ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất nhận xét về đồng chí ………………………….., như sau:

1. Ưu điểm:

1.1 Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: 

1.2 Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

1.3 Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

1.4 Tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1.5 Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

1.6 Thái độ phục vụ nhân dân:

2. Về hạn chế, khuyết điểm:

	Nơi nhận:

- Đơn vị........;

- Lưu VT CB.
	T/M CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ CHI BỘ

…………………



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



BIÊN BẢN HỌP

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022
I. Thời gian, địa điểm họp:
· Thời gian:

· Địa điểm:

II. Thành phần Tham dự:

1. Ông/Bà

Chủ trì

2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Thư ký


III. Nội dung họp:

Họp đánh giá, phân loại viên chức năm học 2021-2022 tại đơn vị.
IV. Diễn biến buổi họp:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(Các ý kiến góp ý cho các viên chức phải được ghi vào biên bản)

V. Kết luận buổi họp


Tỷ lệ ….% các viên chức tham dự họp thống nhất với nội dung họp và kết quả đánh giá .
Thời gian kết thúc buổi họp…

THƯ KÝ
CHỦ TRÌ


(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



DANH SÁCH KẾT QUẢ

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022
A. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀ LÃNH ĐẠO, NHÂN VIÊN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Khối lượng hoàn thành công việc
	Điểm do Trưởng/Phụ trách đơn vị chấm
	ĐÁNH GIÁ

(HTXSNV, HTTNV, HTNV, KHTNV)

	1
	Trần Văn A
	100%
	90
	HTXSNV

	2
	Trần Văn B
	100%
	80
	HTTNV

	3
	Trần Văn C
	90%
	80
	KHTNV

	…..
	Trần Văn D
	80%
	75
	KHTNV


Ghi chú: Viên chức không đạt khối lượng hoàn thành công việc 100% thì xem như KHTNV.
B. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀ GIẢNG VIÊN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ (%)
	THÀNH TÍCH NỔI BẬT
	XẾP LOẠI
	ĐÁNH GIÁ

	1
	Nguyễn Văn A
	100%
	Có bài báo ISI (3 tác giả) với vai trò là tác giả đầu, hoặc tác giả liên hệ
	A1
	HTXSNV

	2
	Nguyễn Thị B
	100%
	Có sáng kiến được công nhận
	A3
	HTXSNV

	3
	Nguyễn Văn C
	100%
	Hướng dẫn SV NCKH đạt giải II cấp trường
	B1
	HTTNV

	…..
	Nguyễn Văn D
	90%
	
	B2
	HTNV


TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN VỊ:

BÁO CÁO THÀNH TÍCH VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022 (01/07/2021 – 30/06/2022)
I. Báo cáo (tóm tắt) thành tích nổi bật của đơn vị:

(Lưu ý: Liệt kê ngắn gọn, cung cấp số liệu thống kê nếu có)
II. Những công việc chưa thực hiện được: …
III. Danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 đơn vị đề nghị:
(Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến)

…………………………………………………………………………………………………


Lãnh đạo đơn vị


(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



BIÊN BẢN HỌP

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022
I. Thời gian, địa điểm họp:

· Thời gian:

· Địa điểm:

II. Thành phần Tham dự:

1. 

Chủ trì

2. 

Thư ký


III. Nội dung họp:

Họp bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 của đơn vị.
IV. Diễn biến buổi họp:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


(Các ý kiến góp ý phải được ghi vào biên bản)
V. Kết luận buổi họp

· Tỷ lệ .......% các viên chức tham dự họp thông qua nội dung “Báo cáo thành tích và đề nghị công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022”
· Tỷ lệ .......% các viên chức tham dự họp thông qua Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua cho các viên chức trong đơn vị.

Thời gian kết thúc buổi họp:…………..

THƯ KÝ
CHỦ TRÌ


(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐÁNH GIÁ

(HTTNV, HTXSNV)
	DANH HIỆU
(LĐTT, CSTĐ)
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	


Danh sách xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

Ghi chú: 
- Danh sách trên chỉ liệt kê những cá nhân được đánh giá HTTNV trở lên.
- Tỷ lệ cá nhân đề xuất danh hiệu CSTĐ không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT.
- Viên chức là nhân viên được đề nghị danh hiệu CSTĐ phải có ít nhất 1 sáng kiến.


TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ



(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 1





Mẫu 2





Mẫu 3





Mẫu 4





Mẫu 5





Mẫu 6





Mẫu 7





Mẫu 8





Mẫu 9
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